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	DOANH NGHIỆP NỘI NGOẠI THẤT TỔNG HỢP NAM CƯỜNG
Số 287 Bùi X​ương Trạch - Q.Thanh Xuân - Hà Nội
Tel : 04. 35501351 - 01275 79 79 89  01279.83.84.85
Email: namcuongnk@gmail.com
Web:cuathuylucgiare.com


BÁO GIÁ SẢN PHẨM CỬA NHỰA WINDOWS
Doanh Nghiệp Nam Cường xin gửi tới Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm mà Quý khách hàng đã· dành cho chúng tôi
	TT
	Hệ cửa
	Kính 5mm

(VNĐ)
	Kính 8mm

(VNĐ)
	Kính 6.38

(VNĐ)
	Kính 8.38

(VNĐ)
	Phụ kiệnGQ/bộ

(VNĐ)
	Phụ kiện GU/bộ

(VNĐ)

	1
	Cửa đi 1 cánh mở quay
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	650.000
	1.800.000

	2
	Cửa đi 2 cánh mở quay
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	1.000.000
	3.000.000

	3
	Cửa đi 4 cánh mở quay
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	2.500.000
	5.800.000

	4
	Cửa sổ mở quay 2 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	560.000
	1.400.000

	5
	Cửa sổ mở quay 4 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	1.120.000
	2.800.000

	6
	Cửa sổ mở hất 2 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	600.000
	1.800.000

	7
	Cửa sổ mở hất 4 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	1.200.000
	3.600.000

	8
	Cửa sổ lùa 2 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	180.000
	460.000

	9
	Cửa sổ lùa 3 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	270.000
	690.000

	10
	Cửa sổ lùa 4 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	360.000
	1.400.000

	11
	Cửa đi lùa 2 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	700.000
	1.600.000

	12
	Của đi lùa 4 cánh
	900.000
	1.100.000
	1.100.000
	1.200.000
	1.300.000
	3.200.000

	13
	Vách cố định
	780.000
	
	
	
	
	


1. Hiệu lực báo giá : Bảng báo giá có hiệu lực từ ngày 30.04.2011 đến khi có bảng báo giá mới thay cho các bảng báo giá trước .
2. Gía trên chưa bao gồm 10%VAT .nhưng đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt
3.  Gía trên đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt tai hà nội
SONG HÀNH CÙNG NGƯỜI VIỆT
 Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!
